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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Văn Sáu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Văn Phu; 

2.  ng Hu nh Thanh H ng. 

Thư ký phiên toà: Ông Phạm Tuân, Thư ký Toà án nhân dân huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện An Phú, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Bà Lâm Thị Thanh Thúy, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện An Phú 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 140/2019/TLST-DS ngày 30 tháng 7 

năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 494/2019/QĐXXST-DS ngày 25 

tháng 9 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa số: 542/2019/QĐST-DS ngày 10 tháng 

10 năm, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  

Ông Lê Công N, sinh năm 1993; địa chỉ: Khu dân cư ấp VB, xã VT, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang. 

- Bị đơn:  

1/ Ông Phan Hữu P, sinh năm 1993;  

Địa chỉ: Khu dân cư ấp VB, xã VT, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

2/  ng Nguyễn Việt L, sinh năm 1987; 

Địa chỉ: Khu dân cư ấp VB, xã VT, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

Tại phiên tòa, ông N có mặt; ông L và ông P vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo yêu cầu khởi kiện c a nguyên đơn, tr nh bày c a  bị đơn; các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ án đư c tóm tắt như 

sau: 
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Do có mâu thu n t  trước, ngày 17/11/2018 ông Lê Công N cự cải và đánh 

nhau với ông Phan Hữu P và ông Nguyễn Việt L. N bị ông P và ông L đánh gây 

thương tích phải nhập viện điều trị 10 ngày (t  ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 năm 

2018).  

Ông N yêu cầu ông L, ông P liên đới bồi thường chi phí điều trị, mất thu nhập 

c a ông N và mất thu nhập c a người chăm sóc là 11.200.000 đồng. 

Theo ông P, không nhớ ngày tháng năm 2018, sau khi uống rư u ông P đi mua 

thiết bị sạt điện thoại th  có gặp ông N. Ông P hỏi chuyện với N thì ông L đến kêu 

ông P về. Thấy ông L đến, ông N cầm thanh sắt định đánh th  ông P giật lấy. Sau đó 

ông L và ông N đánh nhau th  đư c can ngăn.  ng N bỏ chạy vào quán lấy chai nước 

ngọt đánh trúng vào mũi ông L gây thương tích. Thấy vậy, ông P d ng tay đánh vào 

v ng mắt ông N th  đư c mọi người can ngăn.  ng P đồng ý bồi thường cho ông N 

theo quy định c a pháp luật. 

Trong các lần Tòa án triệu tập tiến hành hòa giải, ông  Nguyễn Việt L đều 

vắng mặt nên không ghi N đư c ý kiến. Ông P đang bị tạm giam về m t hành vi khác 

và có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

Về tài liệu, chứng cứ:  

Tài liệu, chứng cứ do ông Lê Công N giao n p:  

- Bản sao Sổ h  khẩu gia đ nh ch  h  Lê Văn N1; 

- Giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Công N;  

- Các hóa đơn, chứng t  điều trị; Giấy ra viện ngày 26/11/2018. 

Tài liệu, chứng cứ do ông Phan Hữu P, ông Nguyễn Việt L giao n p: không có 

Theo yêu cầu c a đương sự, Tòa án tiến hành thu thập hồ sơ giải quyết vụ việc 

c a Công an xã VT; xác minh mức thu nhập thực tế c a ông Lê Công N; cho tiến 

hành đối chất nhưng không tiến hành đối chất đư c do các đương sự vắng mặt. 

Tại phiên tòa, Ông Lê Công N xác định thương tích c a ông là do ông Nguyễn 

Việt L và ông Phan Hữu P gây ra. Ông P và ông L d ng tay, chân đánh ông trúng vào 

v ng đầu, mặt và các v ng khác trên cơ thể.  ng N yêu cầu ông P, ông L bồi thường 

toàn b  thiệt hại, gồm: Chi phí điều rị, mất thu N c a ông và c a người chăm sóc là 

11.200.000 đồng. 

Quan điểm đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú:  

Về tố tụng: Tòa án thụ lý, xác định quan hệ tranh chấp, xác định tư cách 

đương sự, thu thập chứng cứ đảm bảo quy định c a pháp luật tố tụng dân sự; thành 

phần H i đồng xét xử không thu c trường h p phải thay đổi.  ng Nguyễn Việt L 

vắng mặt lần thứ hai không lý do; ông Phan Hữu P có yêu cầu xét xử vắng mặt, nên 

tiến hành xét xử vắng mặt các bị đơn là ph  h p các điều 227, 228 B  luật Tố tụng 

dân sự.  

Về n i dung: Xác định thương tích c a ông Lê Công N là do ông Nguyễn Việt 

L và ông Phan Hữu P tác đ ng nhưng không tính đư c tỷ lệ thiệt hại theo phần, nên 

ông L và ông P phải có ngh a vụ liên đới bồi thường. Xét thấy toàn b  yêu cầu c a 

ông N là có căn cứ nên đề nghị chấp N. 

N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, quan điểm c a đại diện Viện kiểm 

sát, H i đồng xét xử N định: 

[1] Về tố tụng:  

Về tư cách tham gia tố tụng: Ông Lê Công N kiện ông Nguyễn Việt L và ông 

Phan Hữu P. Xác định ông N nguyên đơn; ông L và ông P là đồng bị đơn.  

Về việc vắng mặt c a đương sự tại phiên tòa: Tòa án đã tống đạt h p lệ quyết 

định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng ông L vắng mặt lần thứ 

hai không có lý do; ông P có yêu cầu xét xử vắng mặt. Như vậy, các đương sự đã tự 

t  bỏ quyền tham gia tố tụng, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đối với họ là ph  h p 

quy định tại các điều 227, 228 B  luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Ông N xác định thương 

tích c a ông là do ông L và ông P gây ra nên ông yêu cầu cả hai người có ngh a vụ 

bồi thường. Xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp Bồi thường thiệt hại do sức 

khỏe bị xâm phạm”; là tranh chấp dân sự. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện An Phú, 

bị đơn cư trú tại ấp V nh B nh, xã VT, huyện An Phú, nên thu c thẩm quyền giải 

quyết c a Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang theo quy định tại các điều 

26, 35, 39 c a B  luật Tố tụng dân sự. 

[3] Về thời hiệu: Vụ việc xảy ra ngày 17/11/2018, đến ngày 22/4/2019 ông N 

có đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường. Căn cứ Điều 588 B  luật dân sự, xác định vụ 

việc còn trong thời hiệu khởi kiện. 

[4] Nội dung tranh chấp: Ông N xác định ông bị thương tích vùng đầu, v ng 

mặt là do bị ông L và ông P dùng tay, chân đánh đá. Ông N yêu cầu ông L và ông P 

bồi thường các khoản, gồm: Tiền thuốc và chi phí điều trị; mất thu nhập c a ông và 

người nuôi với tổng số tiền 11.200.000 đồng, không yêu cầu xử lý h nh sự. Ông P 

đồng ý bồi thường theo quy định c a pháp luật; ông L thì không đồng ý bồi thường 

mà cho rằng ông cũng bị N gây thương tích, nên tự điều trị. 

[5] Xét nội dung tranh chấp:  

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong sơ và tr nh bày c a ông N; tr nh bày c a 

ông Phan Hữu P tại Biên bản ghi lời khai ngày 03/9/2019 và hồ sơ giải quyết c a 

Công an xã VT, có cơ sở xác định: Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 17/11/2018, tại nhà 

c a ông Lê Công N thu c ấp V nh B nh, xã VT, huyện An Phú, xảy ra việc cự cãi, 

đánh nhau giữa ông N với ông L và ông P. Ông N cầm thanh sắt nhưng bị P giật lấy, 

ông L dùng tay đánh trúng N nhiều lần, sau đó đư c can ngăn.  ng N vào quán lấy 

chai nước ngọt đánh trúng vào v ng mũi ông L, ông L và P tiếp tục d ng tay, chân 

đánh đá ông N gây thương tích v ng đầu, mặt. Việc này cũng đư c ông P, ông L và 

ông N th a N, nên không cần phải chứng minh. Do đó, bu c ông L và ông P có ngh a 

vụ bồi thường thiệt hại cho ông N. 

Ông N yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, mất thu nhập c a ông và mất thu 

nhập c a người chăm sóc cho ông trong thời gian điều trị là 11.200.000 đồng. 

Theo quy định tại Điều 590 B  luật dân sự, th  người bị thiệt hại do sức khỏe 

bị xâm phạm có quyền yêu cầu bồi thường chi phí h p lý cho việc cứu chữa, bồi 

dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, giảm sút; thu nhập thực tế bị mất 

hoặc giảm sút c a người bị thiệt hại và người chăm sóc trong thời gian điều trị. Ngoài 

ra, người gây thiệt hại còn có thể phải trả thêm m t khoản tiền b  đắp tổn thất tinh 
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thần cho người bị thiệt hại. Tuy nhiên, trong vụ án này, người bị hại Lê Công N chỉ 

yêu cầu bồi thường chi phí điều trị, mất thu nhập c a N và người chăm sóc cho N 

trong 10 ngày điều trị. Do đó không xem xét mức b  đắp tổn thất tinh thần. 

Theo các tài liệu, chứng cứ ông N cung cấp; xác minh c a Tòa án thì ông N 

điều trị ở Bệnh viện Nhật Tân ngày 17/11/2018; t  ngày 18 đến ngày 26/11/2018 điều 

trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (đều thu c thành phố Châu Đốc), 

tổng số ngày điều trị là 10 ngày. Sau khi xem xét các chứng t  điều trị, xác minh 

nghề nghiệp, mức thu nhập, H i đồng xét xử chấp N các khoản yêu cầu cụ thể như 

sau: 

Về chi phí điều trị: Chấp N chi phí chụp CiTi tại Bệnh viện Nhật Tân; toàn b  

chi phí điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh và các khoản chi phí khác là  

2.460.011 đồng. Không chấp N 02 tờ giấy ghi tổng số tiền 1.400.000 đồng, bởi chứng 

t  này không ghi cơ sở điều trị, ngày điều trị và những loại thuốc đã điều trị…nên 

không đ  cơ sở chấp N theo quy định. 

Về mất thu nhập: Theo cung cấp c a ông Nguyễn Văn L i (công đoàn trưởng) 

thì ông N bốc vác tại công đoàn do ông phụ trách. Lê Công N là thành viên trong 

công đoàn, mức thu nhập b nh quân t  500.000 đồng/ ngày, cá biệt có ngày thu nhập 

700.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Do đó, chấp N mất thu nhập c a ông N trong 10 

ngày nằm viện là 5.000.000 đồng. 

Về mất thu nhập c a người chăm sóc: Theo ông N, người chăm sóc cho ông 

trong những ngày ông nằm viện là bà Trần thị Cam (mẹ ông N). Bà Cam không nghề 

nghiệp ổn định, nên tính mất thu nhập b nh quân theo lao đ ng phổ thông tại địa 

phương, mỗi ngày 200.000 đồng. Như vậy, tiền mất thu nhập c a người chăm sóc 

đư c tính 10 ngày x 200.000 đồng = 2.000.000 đồng.  

Do đó, chỉ chấp N toàn b  thiệt hại thực tế c a ông Lê Công N là 9.460.811 

đồng. 

Về trách nhiệm bồi thường: Thương tích c a ông N đư c xác định là do ông L 

và ông P tác đ ng gây ra. Do không xác định đư c thương tích nào là do ông L gây 

ra, thương tích nào là do ông P gây ra và mức thiệt hại cụ thể theo phần, nên bu c cả 

hai c ng có trách nhiệm liên đới bồi thường theo quy định tại Điều 291 B  luật dân 

sự. 

Theo lời khai c a ông L và ông P th  trong lúc đánh nhau, ông N có sử dụng 

chai th y tinh đánh trúng mũi c a ông L gây thương tích. Nếu ông L có tài liệu, 

chứng cứ chứng minh thiệt hại th  có thể khởi kiện ông N bằng m t vụ án khác. 

[6] Về chi ph  tố tụng:  

Trong quá tr nh giải quyết vụ án không phát sinh các chi phí tố tụng, nên các 

đương sự không phải chịu. 

Về án phí: Do yêu cầu c a nguyên đơn đư c chấp N m t phần, nên ông L và 

ông P phải chịu án phí phần yêu cầu c a ông N đư c chấp N theo mức án phí có giá 

ngạch. Ông N không phải chịu án phí. 

           Vì các lẽ trên, 

QUY T ĐỊNH  

C n cứ các điều 584, 585, 586, 590; Điều 291 của Bộ luật dân sự n m 2015;  
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Các điều 147, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự n m 2015; 

C n cứ khoản 1 Điều 24; khoản 1 Điều 26 Nghị quyết số 

326 2016 N  BTV H 14 ngày 30 12 2016 của  y ban Thường vụ  uốc Hội về mức 

thu, mi n, giảm,thu, nộp, quản l  và s  dụng án ph  và lệ ph  Tòa án   

Tuyên xử: Chấp Nhận m t phần yêu cầu khởi kiện c a ông Lê Công N, 

1/. Bu c ông Nguyễn Việt L và ông Phan Hữu P có trách nhiệm liên đới bồi 

thường cho ông Lê Công N 9.460.811 (Ch n triệu bốn tr m sáu mươi nghìn tám tr m 

mười một) đồng. 

Kể t  khi án có hiệu lực pháp luật, ông N có đơn yêu cầu thi hành án mà ông 

ông L và ông P không thi hành đầy đ  khoản tiền trên th  còn phải chịu lãi, theo mức 

lãi đư c quy định tại khoản 2 Điều 468 c a B  luật dân sự, tương ứng với thời gian 

và số tiền chậm trả tại thời điểm thanh toán.
 
 

2/. Về án phí: Ông Nguyễn Việt L và ông Phan Hữu P liên đới chịu 473.040 

(Bốn tr m bảy mươi ba nghìn không tr m bốn mươi) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Ông Lê Công N không phải chịu án phí. 

Các đương sự không phải chịu các chi phí tố tụng khác. 

3   Về quyền kháng cáo: Án tuyên công khai có mặt ông Lê Công N, thời hạn 

kháng cáo c a ông N là 15 ngày kể t  ngày tuyên án (ngày 30/10/2019) để yêu cầu 

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm. Thời hạn kháng cáo c a ông ông 

L, ông P là 15 ngày kể t  ngày nhận tống đạt bản án hoặc bản án đư c niêm yết. 

             (Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự)                                                                          

Nơi N: 

- TAND tỉnh An Giang (1); 

- VKSND tỉnh An Giang (1); 

- VKSND huyện An Phú (1); 

- THADS huyện An Phú (1); 

- Các đương sự (3); 

- Lưu văn phòng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sáu 
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